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1 Huỳnh Thị Ngọc Duyên DHSToan10B 0010410008 1992 Hình học xạ ảnh 2.5 2.5 2.5   

2 Huỳnh Tấn Phúc DHSDia10 0010411346 20/8/1992 Toán cao cấp 2 1.5 1.5 1.5   

3 Hồ Văn Thông DHSinh11 0011410084 16/4/1991 Toán cao cấp 2 3.0 3.5 3.5 Quan điểm chấm 

4 Lê Nguyễn Chí Linh CDGDTC11 0011310693 5/10/1993 Toán cao cấp 1 2.5 2.5 2.5   

5 Nguyễn Hoài Phương DHSDia11 0011410982 25/6/1993 Thủy quyển- Thạch quyển 5.5 5.5 5.5   

6 Võ Phạm Thùy Trang CDTin10A 0010313013 16/4/1992 HQT SQL Server 2.5 2.5 2.5   

7 Trần Thị Giao Linh CDAnh11 0011310829 15/2/1992 Công tác QP-AN 2.5 2.5 2.5   

8 Phan Thị Thanh Thảo CDAnh11 0011310862 20/6/1993 Công tác QP-AN 2.0 2.0 2.0   

9 Nguyễn Thanh Toàn CDVan11 0011310800 2/4/1991 Công tác QP-AN 4.0 4.0 4.0   

10 
Ng Ngô Thanh 
Thanh Tâm CDGDT11A 0011310524 2/4/1991 Công tác QP-AN 1.0 1.0 1.0   

11 Nguyễn Thị Huỳnh Giao CDSDia12A 0012310056 3/6/1993 Công tác QP-AN 2.5 2.5 2.5   

12 Lê Thanh Tuyền CDSLC11 0011310103 10/11/1990 Công tác QP-AN 3.5 3.5 3.5   

13 Nguyễn Thị Thiên Nhi CDGDTH11C 0011310883 1993 Công tác QP-AN 1.0 1.0 1.0   

14 Nguyễn Trung Tính CDSAN11 0011310921 6/6/1987 Công tác QP-AN 3.0 3.0 3.0   

15 Lê Ngọc Ý CDSMT11 0011310975 30/7/1993 Công tác QP-AN 2.5 2.5 2.5   

16 Lê Thị Kim Tiền CDGDTH11B 0011310485 21/8/1993 Công tác QP-AN 2.5 2.5 2.5   

17 Nguyễn Thúy Hằng DHSAnh12 0012410542 18/4/1994 Đường lối quân sự của Đảng 5.0 5.0 5.0   

18 Phan Thị Thanh Thảo CDAnh11 0011310862 20/6/1993 Đường lối quân sự của Đảng 3.5 3.5 3.5   

19 Lê Bửu Hoàng Oanh DHGDMN12B 0012410218 14/8/1993 Đường lối quân sự của Đảng 2.5 2.5 2.5   

20 Lê Thị Oanh DHGDCT12A 0012410200 4/8/1994 Đường lối quân sự của Đảng 3.5 3.5 3.5   

21 Lê Minh Tùng CDGDTC10 0010312905 1990 Đường lối quân sự của Đảng 6.5 7.0 7.0 T.Phong cộng sót 

22 Huỳnh Hoa Yến Uyên DHSMT11 0011410936 18/5/1992 Đường lối quân sự của Đảng 5.5 5.5 5.5   
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23 Ngô Thanh Vương DHSMT11 0011410938 26/12/1993 Đường lối quân sự của Đảng 7.0 7.0 7.0   

24 Lê Thị Diễm CDGDTH12A 0012310132 1/9/1994 Đường lối quân sự của Đảng 5.0 5.5 5.5 T.Hạp cộng sót 

25 Phạm Thị Mỹ Bảo CDSMT11 0011310924 20/10/1993 Đường lối quân sự của Đảng 5.5 5.5 5.5   

26 Phạm Văn Minh CDSToan12A 0012310500 4/5/1994 Đường lối quân sự của Đảng 6.5 6.5 6.5   

27 Võ Thị Thảo Nguyên CDGDTH11A 0011310413 22/4/1993 Đường lối quân sự của Đảng 5.0 5.0 5.0   

28 Lê Thị Mộng Cầm DHGDTH11 0011410941 7/7/1993 PPDH Thủ công kỹ thuật 6.0 6.0 6.0   

29 Huỳnh Văn Thông CDSToan10A 0010312065 24/7/1990 HHSC&THGT 2.5 3.0 3.0 C.Yến cộng sót 

30 Lê Tuấn Vũ CDSLC10 0010312175 8/3/1990 Cơ kỹ thuật 2 3.0 3.0 3.0   

31 Lê Thu Trang CDGDTH11A 0011310492   Công tác QP-AN 3.5 3.5 3.5   

32 Phan Thị Kim Vẹn KT10B 0010410716 1/8/1992 Kế toán và khai báo thuế 6.0 6.0 6.0   

33 Trương Thị Trúc Linh TCNH10C 001041077 17/4/1992 Tài chính quốc tế 4.0 7.0 7.0 T.Thanh chấm sót 

34 Nguyễn Văn Phú TCNH10C 0010410821 20/10/1991 Tài chính quốc tế 7.0 7.0 7.0   

35 Lê Thành Phát TCNH10C 0010410818 4/5/1992 Tài chính quốc tế 5.5 5.5 5.5   

36 Nguyễn Tấn Đạt TCNH10C 0010410740 5/2/1992 Tài chính quốc tế 7.5 7.5 7.5   

37 Nguyễn Đăng Khoa TCNH10C 0010410771 16/5/1992 Tài chính quốc tế 5.0 5.0 5.0   

38 Nguyễn Phúc Thiện TCNH10C 0010410847 16/12/1991 Tài chính quốc tế 6.0 6.0 6.0   

39 Mai Nguyễn Thảo Nguyên TCNH10C 0010410802 1/1/1992 Tài chính quốc tế 5.5 7.0 7.0 T.Thanh cộng sót 

40 Nguyễn Thị Hoa TCNH10B 0010410759 1/6/1992 Tài chính quốc tế 8.0 8.5 8.5 T.Thanh cộng sót 

41 Nguyễn Thị Bích Tuyền DHGDMN10C 0010411881 22/3/1989 Toeic (Đọc, Nghe) 290.0 290.0 290.0   

42 Nguyễn Thị Hồng Thắm DHGDMN10C 0010411845 1/9/1992 Toeic (Đọc, Nghe), SBD: 268 295.0 295.0 295.0   

43 Võ Thị Yến Oanh DHGDMN10C 0010411823 4/2/1992 Toeic (Đọc, Nghe), SBD: 230 290.0 290.0 290.0   

 


